
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 105, ngõ 55 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 20.000

21/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TROPICAL HERBAL TEA

0110722368

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn chè
- Bán buôn cà phê
- Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Công ty kinh doanh

8299

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723(Chính)

7. Sản xuất chè 1076

8. Sản xuất cà phê 1077

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(trừ nhà nước cấm)

1079

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI TROPICAL HERBAL TEA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TROPICAL HERBAL TEA PRODUCTION 
AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TROPICAL HERBAL TEA

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0357772326
Email: tropicalherbalteaus@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
TUẤN

CH1208 Tòa 
CT1, Khu NOXH 
cho CBCS BCA, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0380890174
67

2 BÙI VĂN 
THÔNG

Thôn Phí Gia, Xã 
Đồng Cẩm, 
Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0300990075
19

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ VĂN NAM Căn hộ 2103, 
Tháp V2, Chung 
cư Văn Phú 
Victoria, Phường 
Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0380900240
89

4 BÙI HUY 
ĐỊNH

Đội 9, Thôn Đồng 
Xá Bắc, Xã Đồng 
Cẩm, Huyện Kim 
Thành, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0300870031
48

5 LÊ THỊ THU 
PHƯỢNG

P608 Toà 19T5 
Chung cư TNT, 
Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 20,000

0371870084
27

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030099007519
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phí Gia, Xã Đồng Cẩm, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phí Gia, Xã Đồng Cẩm, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN THÔNG Nam

06/11/1999 Kinh Việt Nam

30/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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